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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

        I. Cơ sở đề xuất ban hành Thông tư

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 8/11/2022 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Quyết định số 1361/QĐ-TTg). Theo Quyết định trên, NHNN phải xây dựng văn bản QPPL để đơn giản hóa 06 quy định liên quan đến HĐKD (gồm 05 chế độ báo cáo và 01 TTHC) thuộc 4 nhóm ngành nghề kinh doanh. 


Thực thi Quyết định số 1361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 01 phương án đơn giản hóa sẽ được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại (đang được Cơ quan Thanh tra, giám sát NH làm đầu mối xây dựng theo Chương trình xây dựng Thông tư năm 2023 của NHNN), còn 05 phương án đơn giản hóa sẽ được sửa đổi, bổ sung tại 1 Thông tư theo hình thức 01 văn bản sửa nhiều văn bản. 

Những nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư là yêu cầu về đơn giản hóa TTHC, chế độ báo cáo nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình . Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-TTg) nhằm bổ sung cơ sở pháp lý để thực hiện  tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho các đối tượng thực hiện. 

I. Các nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
1. Bố cục Thông tư

Thông tư gồm 7 Điều, cụ thể:
- Điều 1: Giải thích từ ngữ

- Điều 2: Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư số 36/2012/TT-NHNN 

- Điều 3: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 Thông tư số 03/2014/TT-NHNN 

- Điều 4: Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 22/2015/TT-NHNN 

- Điều 5: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 12/2022//TT-NHNN
- Điều 6: Tổ chức thực hiện

- Điều 7: Điều khoản thi hành
2. Bảng so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung
	STT
	Quy định hiện hành tại  các thông tư quy định liên quan đến HĐKD
	Quy định tại dự thảo Thông tư
	Lý do

	I
	Thông tư số 36/2012/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
	Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước quy định về trang bị, quản lý vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động
	

	1
	Tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư số 36/2012/TT-NHNN  quy định:

“b) Báo cáo tình hình hoạt động ATM 6 tháng đầu năm và báo cáo năm như sau:

- Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được lập bằng văn bản gửi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán) theo một trong các hình thức: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

- Thời gian chốt số liệu: tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo đối với báo cáo 6 tháng và từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo đối với báo cáo năm.

- Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 của năm báo cáo đối với báo cáo 6 tháng và chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

- Đề cương báo cáo theo Mẫu số 4 (đối với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán) và Mẫu số 5 (đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) ban hành kèm theo Thông tư này”.


	Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 10 như sau:
“b) Báo cáo tình hình hoạt động ATM 6 tháng đầu năm và báo cáo năm như sau:

- Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được lập và gửi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua hệ thống báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

- Thời gian chốt số liệu: tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo đối với báo cáo 6 tháng và từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo đối với báo cáo năm.

- Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 của năm báo cáo đối với báo cáo 6 tháng và chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

- Đề cương báo cáo theo Mẫu số 4 (đối với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán) và Mẫu số 5 (đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) ban hành kèm theo Thông tư này.
	Để thực hiện phương án điện tử hóa chế độ báo cáo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 8/11/2022

	II
	Thông tư số 03/2014/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
	Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân
	

	1
	Tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 03/2014/TT-NHNN quy định:
“4. Các báo cáo tại khoản 1, 2, 3 Điều này được lập thành văn bản giấy, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).”
	Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 như sau:
“4. Các báo cáo tại khoản 1, 2, 3 Điều này được lập thành văn bản điện tử gửi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua hệ thống báo cáo Ngân hàng Nhà nước”.
	Để thực hiện phương án điện tử hóa chế độ báo cáo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 8/11/2022

	III
	Thông tư số 22/2015/TT-NHNN
	Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 22/2015/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc
	

	1
	Tại Điều 10 Thông tư số 22/2015/TT-NHNN quy định:

“Điều 10. Thủ tục đăng ký mẫu séc trắng
1. Ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi in séc trắng để cung ứng cho khách hàng phải thực hiện đăng ký mẫu séc trắng tại Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức cung ứng séc nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán) 01 bộ hồ sơ đăng ký mẫu séc trắng, hồ sơ bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký mẫu séc trắng theo Phụ lục 08 đính kèm theo Thông tư này;

b) Mẫu thiết kế của tờ séc trắng, gồm: kích thước, màu sắc, các yếu tố chi tiết của tờ séc trắng;

c) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao không có chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Giấy phép hoạt động của tổ chức cung ứng séc (trường hợp đăng ký lần đầu) hoặc bản sao không có chứng thực đối với trường hợp đăng ký từ lần thứ hai trở đi.

2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận về việc đăng ký mẫu séc trắng của tổ chức cung ứng séc.
	Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

1. Ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi in séc trắng để cung ứng cho khách hàng phải thực hiện đăng ký mẫu séc trắng tại Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức cung ứng séc nộp 01 bộ hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức sau:

a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước;

b) Gửi qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước.
2. Hồ sơ đăng ký mẫu séc trắng gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký mẫu séc trắng theo Phụ lục 08 đính kèm theo Thông tư này;

b) Mẫu thiết kế của tờ séc trắng, gồm: kích thước, màu sắc, các yếu tố chi tiết của tờ séc trắng;
c) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao không có chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Giấy phép hoạt động của tổ chức cung ứng séc (trường hợp đăng ký lần đầu) hoặc bản sao không có chứng thực đối với trường hợp đăng ký từ lần thứ hai trở đi.

3. Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước, hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trường hợp hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước gặp sự cố hoặc có lỗi không thể tiếp nhận, trao đổi thông tin điện tử, việc khai, gửi, tiếp nhận, trả kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin được thực hiện qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước.

4. Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện tử quét từ bản gốc, bản chính (tập tin định dạng PDF) hoặc được khai trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước.
5. Các tài liệu trong hồ sơ giấy là bản gốc, bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức về việc sao từ bản chính.

6. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận về việc đăng ký mẫu séc trắng của tổ chức cung ứng séc.
	Hiện nay, TTHC này đã được thực hiện trên môi trường mạng (đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến toàn trình) nhưng chưa được quy định cụ thể trong Thông tư hiện hành nên việc sửa đổi theo hướng bổ sung thêm cách thức thực hiện trực tuyến để đảm bảo đáp ứng với yêu cầu của Chính phủ về đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời bãi bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao không có chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Giấy phép hoạt động của tổ chức cung ứng séc (trường hợp đăng ký lần đầu) hoặc bản sao không có chứng thực đối với trường hợp đăng ký từ lần thứ hai trở đi” để phù hợp với Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ

	IV
	Thông tư số 12/2022/TT-NHNN
	Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 12/2022/TT-NHNN
	

	1
	Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 12/2022/TT-NHNN quy định:

“1. Bên đi vay gửi 01 bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư này theo 01 trong 02 cách thức sau:

a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước;

b) Gửi qua dịch vụ bưu chính.


	Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

 “1. Bên đi vay gửi 01 bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Thông tư này theo 01 trong các cách thức sau:

a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước;

b) Gửi qua dịch vụ bưu chính;

c) Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ Công Ngân hàng nhà nước (áp dụng đối với thủ tục đăng ký và cấp tài khoản truy cập đối với người sử dụng là bên đi vay quy định tại Điều 10 Thông tư này)”.


	Để thực hiện  phương án cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 8/11/2022

	2
	Tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 12/2022/TT-NHNN quy định:
“3. Đăng ký và cấp tài khoản truy cập đối với người sử dụng là bên đi vay:

a) Người sử dụng điền thông tin trên tờ khai điện tử đề nghị cấp tài khoản truy cập theo hướng dẫn trên Trang điện tử, in tờ khai từ Trang điện tử, ký và đóng dấu;

b) Người sử dụng gửi tờ khai quy định tại điểm a Khoản này qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp tài khoản truy cập của người sử dụng với các thông tin đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều này duyệt và cấp tài khoản truy cập qua hộp thư điện tử mà người sử dụng đã đăng ký. Trường hợp từ chối cấp tài khoản truy cập phải có trả lời trực tuyến nêu rõ lý do”.


	Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau:
“3. Đăng ký và cấp tài khoản truy cập đối với người sử dụng là bên đi vay:

a) Người sử dụng điền thông tin trên:

 - Tờ khai điện tử đề nghị cấp tài khoản truy cập theo hướng dẫn trên Trang điện tử, in tờ khai từ Trang điện tử, ký và đóng dấu (áp dụng đối với bên đi vay không lựa chọn cách thức nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước); hoặc

- Tờ khai điện tử đề nghị cấp tài khoản truy cập trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước (áp dụng đối với bên đi vay lựa chọn cách thức nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước);

b) Người sử dụng gửi tờ khai quy định tại điểm a Khoản này qua dịch vụ bưu chính; hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quy định tại điểm a khoản 5 Điều này; hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp tài khoản truy cập của người sử dụng với các thông tin đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều này duyệt và cấp tài khoản truy cập qua hộp thư điện tử mà người sử dụng đã đăng ký. Trường hợp từ chối cấp tài khoản truy cập phải có trả lời trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước hoặc trả lời đến hộp thư điện tử mà người sử dụng đăng ký (áp dụng với trường hợp bên đi vay không sử dụng cách thức nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước) nêu rõ lý do”.
	Để thực hiện phương án cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 8/11/2022
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